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TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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4.54.04.86.004/03/1999AnhĐinh Thế03021713881

5.24.05.89.029/04/1999AnhHắc Ngọc Tuấn03021713892

6.47.04.810.003/08/1999AnhMai Thế03021713903

7.78.06.810.018/08/1999AnhNguyễn Tuấn03021713914

4.51.07.510.009/04/1999AnhTrầN NguyễN TấN03021713925

3.71.05.510.009/04/1999ChâuĐặng Trương03021713936

5.24.05.510.013/10/1999ChâuNguyễn Minh03021713947

3.93.03.89.007/09/1999ChươngTrần Văn03021713958

6.05.06.210.011/11/1999CườNgPhan Chân03021713969

5.76.04.210.017/04/1999CườngNguyễn Văn030217139710

4.93.06.010.010/09/1999CườngTô Trần Vĩ030217139811

0.00.00.00.015/06/1999DanhNguyễn Hoàng Sơn030217139912

3.70.06.810.021/10/1998DoanhCao Văn030217140013

4.52.07.26.027/08/1999DuyHuỳnh Khương030217140114

8.49.07.310.005/02/1999DuyNguyễn Đức030217140215

6.55.07.510.013/01/1999DuyNguyễn Thanh030217140316

0.00.00.00.020/09/1999DũngPhạm Tiến030217140417

3.32.03.210.012/04/1999DựVăn Bá030217140518

5.14.05.210.017/06/1999ĐanLê NhậT030217140619

7.07.06.210.015/03/1999ĐạtPhạm Nguyễn Trường030217140720

2.61.04.82.015/07/1999ĐượcVõ Minh030217140821

5.03.06.310.012/7/1999ĐứcHuỳnh Công030217140922

7.78.06.710.004/07/1999GiaHoàng030217141023

6.16.05.210.020/5/1999GiangĐặng Nguyễn Hoàng030217141124

3.82.04.510.024/8/1999HảoVũ Hoàng030217141225

5.45.04.710.030/08/1999HânLê Quốc030217141326

8.210.05.510.026/1/1999HậuLê Phúc030217141427

2.81.04.26.010/08/1999HậuTrần Trung030217141528

3.91.06.010.014/08/1999HiếUNguyễN HữU Trung030217141629

3.70.06.810.001/09/1998HiếuLê Quang030217141730

5.14.05.210.015/12/1999HiếuNguyễn Đức030217141831

3.31.04.510.023/09/1999HiếuTrần Lê Trung030217141932

0.00.00.00.010/3/1999HiếuTrần Trung030217142033
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7.47.07.210.019/03/1999HoàngVõ Trần030217142134

7.48.06.010.011/12/1999HuyNguyễn Đăng030217142235

2.50.04.09.014/10/1999HuyNguyễn Hoàng030217142336

7.07.06.210.024/05/1999HuyNguyễn Hoàng030217142437

2.80.04.510.002/02/1999HuyNguyễn Khắc030217142538

4.22.05.510.012/11/1999HuyNguyễn Văn Quốc030217142639

6.88.05.56.029/07/1999HuyTrần Hoàng Minh030217142740

3.72.04.210.014/08/1999HuyVõ Quốc030217142841

6.56.06.210.001/02/1999HuỳnhNguyễn Trung030217142942

6.15.06.510.022/11/1999HùngĐặng Minh030217143043

4.43.04.810.022/02/1999KhaPhan Châu030217143144

0.00.00.00.003/05/1999KhaPhạm Võ Mạnh030217143245

6.96.07.210.006/08/1999KhaTrần Văn030217143346

5.14.05.210.016/01/1999KhaVõ Văn030217143447

4.12.05.59.002/03/1999KhangDương Bảo030217143548

7.98.07.310.020/06/1999KhangTrần Công030217143649

4.73.05.510.003/10/1999KhangTrần Trọng030217143750

4.22.05.510.004/09/1999KhánhBùi Quang030217143851

4.01.06.210.006/10/1999KhoaNguyễn Duy030217143952

4.12.05.210.015/11/1999KhoaNguyễn Đức Anh030217144053

4.83.05.810.006/01/1999KiênNguyễn Hoàng Trung030217144154

5.45.04.810.018/04/1999LậpPhạm Văn030217144255

3.82.04.510.024/10/1999LiêmPhan Thanh030217144356

4.95.04.85.020/07/1999LinhĐặng Quang030217144457

5.03.06.210.001/12/1999LinhPhùng Khánh030217144558

3.92.04.710.021/2/1999LongLê030217144659

6.56.06.310.007/02/1999LongLê Thành030217144760

8.78.09.210.023/01/1998LongPhạm Hoàng Bảo030217144861

6.56.06.310.031/08/1999LộcNguyễn Tấn030217144962

3.10.06.26.006/02/1999LợiNguyễn Thiên030217145063

8.89.08.210.012/02/1999LuânĐặng Minh030217145164

8.09.06.310.030/05/1999LuânNguyễn Minh030217145265

6.16.05.210.028/02/1999LưuCao Thiện030217145366

3.61.05.310.06/3/1999MãnhTrần Hữu030217145467

5.34.05.810.023/12/1999MinhĐoàn Gia030217145568

7.98.07.210.031/01/1999NăngLương Nhật030217145669

0.00.00.00.002/01/1999NghĩaNguyễn Văn030217145770

3.12.02.810.003/06/1999NghĩaPhạm Hữu030217145871

5.45.04.810.025/09/1999NghĩaTrần Trọng030217145972

6.25.06.710.015/5/1999NguyênChâu Minh030217146073
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7.27.06.710.007/03/1999NhànPhạm Thanh030217146174

4.72.06.710.010/07/1999NhậtPhan Đình030217146275

4.53.05.29.008/08/1999NhựtLê Minh030217146376

6.66.06.510.022/11/1998NhựtNguyễn Minh030217146477

2.20.04.25.017/10/1999NhựtPhạm Phú030217146578

6.26.05.79.013/08/1999PhátNguyễn Tấn030217146679

6.87.05.810.022/01/1999PhátTrần Tấn030217146780

8.39.07.010.021/12/1999PhongLê Thanh030217146881

4.33.04.510.027/08/1999PhongTrần Duy030217146982

0.00.00.00.022/03/1999PhongTrần Hồng030217147083

8.610.06.510.024/02/1999PhongTrần Thanh030217147184

5.96.04.810.022/10/1999PhúĐinh Hồng030217147285

4.83.05.810.012/02/1999PhúcĐỗ Hồng030217147386

2.40.03.510.015/05/1999PhúcHồ Thanh030217147487

6.26.05.510.014/9/1999PhúcLê Hoàng030217147588

3.10.05.210.005/05/1999PhúcLý Vĩnh030217147689

4.22.05.510.010/8/1999PhúcPhan Nguyễn Trọng030217147790

7.06.07.510.014/08/1999PhúcTrương Hoàng030217147991

4.02.05.010.005/10/1999QuangTrần Minh030217148092

4.63.05.210.025/08/1999QuốcNguyễn Văn030217148193

4.12.05.210.005/10/1999SangVõ Thanh030217148294

4.84.04.89.013/06/1999SĩVõ Văn030217148395

8.710.06.810.017/06/1999SơnMai Ngọc030217148496

4.12.05.59.018/09/1999SơnTrần Quốc Trường030217148597

6.05.06.210.008/08/1999TàiNguyễn Trí030217148698

5.25.04.310.010/03/1999TàiTrương Minh030217148799

5.65.05.210.006/11/1999TâmTrần Minh0302171488100

3.52.03.810.015/12/1999TânBùi Thanh0302171489101

5.94.07.210.016/12/1999TânĐỗ Đồng0302171490102

1.90.04.22.011/07/1999TấnNguyễn Văn0302171491103

5.94.07.310.029/08/1999ThànhPhạm Viết0302171492104

2.61.02.810.030/10/1998ThànhTrang Văn0302171493105

8.69.07.810.010/3/1999TháiTrần Duy0302171494106

7.07.06.59.018/05/1999ThắngVõ Hữu0302171496107

4.63.05.210.014/12/1999ThiệnNguyễn Hoàng0302171497108

4.43.04.810.028/08/1998ThiệnPhạm Minh0302171498109

5.53.07.510.011/10/1999ThịnhChâu Gia0302171499110

0.00.00.00.012/06/1999ThịnhPhan Xuân0302171500111

5.24.05.510.006/02/1999TínPhạm Thành0302171501112

7.28.05.510.010/08/1999ToànTrương Huy0302171502113
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4.32.05.810.024/03/1999TớiNguyễn Xuân0302171503114

4.62.06.510.020/07/1999TriềuNguyễn Lâm0302171504115

6.66.06.510.006/02/1999TriểnNguyễn Mạnh0302171505116

2.70.04.210.08/3/1999TríLê Minh0302171506117

4.83.05.810.013/08/1999TrọngNguyễn Minh0302171507118

5.34.05.810.009/12/1998TrungNguyễn Minh0302171508119

1.20.02.52.021/05/1999TuấnLại Hồ Anh0302171509120

5.75.05.510.005/02/1999TuấnVõ Minh0302171510121

5.55.05.010.002/09/1999TùngĐặng Văn0302171511122

6.15.06.510.012/12/1999TùngVõ Phú0302171512123

2.90.04.810.025/10/1999TườngĐổng Quốc0302171513124

6.26.05.79.009/09/1999TửNguyễn Trung0302171514125

6.16.05.310.030/10/1999VinhCao Quang0302171515126

7.89.06.09.002/11/1999VũPhạm Hữu Thiên0302171516127

4.43.04.810.017/01/1999VũPhạm Thiên0302171517128

3.11.05.06.020/11/1999XuânLê Thanh0302171518129

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ VŨ TRƯỜNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 29 tháng 01 năm 2018

24(18.6%)40(31%)22(17.1%)21(16.3%)13(10.1%)9(7%)0(0%)129(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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